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1. Bối cảnh sửa đổi Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
1.1 Khái quát tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về bầu cử 

Từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1946 đến nay, các cuộc bầu cử đều mang dấu ấn riêng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của đất nước. Bầu cử luôn là một sự kiện trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân. Trải qua hơn 65 năm hình thành và phát triển, chế độ bầu cử đã trở thành công cụ phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; trở thành công cụ pháp lý để thành lập bộ máy nhà nước. 

Hiện nay, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 được sửa đổi bổ sung hai lần vào năm 2001 và 2010, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003 được sửa đổi, bổ sung vào năm 2010 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc tổ chức bầu cử và tạo điều kiện phát huy quyền dân chủ trực tiếp của cử tri cả nước trong việc lựa chọn, giới thiệu và bầu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân. Đặc biệt, việc sửa đổi đồng thời Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân vào năm 2010 đã tạo ra cơ sở quan trọng để áp dụng cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 vào cùng một ngày. Có thể thấy hệ thống pháp luật về bầu cử ở nước ta ngày càng hoàn thiện, đa dạng, cụ thể và hướng đến sự đồng bộ hơn; thể chế hóa đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, từng bước phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước.

Bên cạnh những quy định phù hợp với đặc thù thể chế chính trị Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm công dân của mình; quá trình tổ chức bầu cử trong các nhiệm kỳ gần đây cho thấy một số hạn chế, bất cập cần được kịp thời xử lý kịp thời, chẳng hạn như: 

- Tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đều được quy định một cách khái quát, thiếu cụ thể nên gây ra tình trạng thiếu chặt chẽ trong thẩm định tiêu chuẩn ứng cử viên, ảnh hưởng đến chất lượng đại biểu dân cử. Thực tiễn các cuộc bầu cử cho thấy chủ trương nâng cao chất lượng đại biểu mới chỉ đạt được một số tiến bộ nhất định và chưa thực sự giải quyết tốt mối quan hệ giữa tiêu chuẩn đại biểu với với cơ cấu;

- Về công tác hiệp thương, qua thực tế triển khai công việc hiệp thương trong các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cho thấy các bước hiệp thương đôi khi còn mang tính hình thức;
- Các quy định về tổ chức vận động bầu cử còn chưa được quy định cụ thể trong Luật bầu cử mà mới được quy định trong Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Nội dung các quy định còn chưa cụ thể, nhất là về cách thức, trách nhiệm, số lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; chưa có cơ chế phát hiện những trường hợp vận động bầu cử vi phạm pháp luật và chế tài xử lý;

- Việc quy định cố định thời gian kết thúc bỏ phiếu là chưa hợp lý vì nhiều khu vực, địa phương có 100% cử tri trong danh sách đã đi bầu từ rất sớm. Trong những trường hợp này, việc kéo dài thời gian bầu cử có thể gây tốn kém công sức và chi phí.

Để tiếp tục phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ cần: “phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Chính quyền địa phương”. Trên cơ sở dó, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11/2013) cũng đã có những quy định cụ thể về quyền công dân, trong đó có quyền bầu cử và ứng cử, quy định về Hội đồng bầu cử quốc gia … Để cụ thể hoá những quy định này, cần thiết phải ban hành một luật bầu cử chung thống nhất nhằm hoàn thiện cơ chế bầu cử, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho các cuộc bầu cử đại biểu dân cử trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

1.2 Mục tiêu của việc ban hành Luật

(1) Sửa đổi những quy định trong pháp luật về bầu cử cho phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Hiến pháp vừa được thông qua và tình hình thực tiễn đổi mới.

(2) Thống nhất các quy định pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đảm bảo yêu cầu về mặt kỹ thuật lập pháp và nội dung để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện bầu cử.

(3) Khắc phục những bất cập, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện bầu cử nhằm đảm bảo quyền bầu cử, ứng cử của công dân; đảm bảo thực hiện hiệu quả quyền làm chủ của nhân dân.

(4) Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan quyền lực Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

2. Sử dụng phương pháp đánh giá dự báo tác động pháp luật (RIA) trong việc đánh giá Dự thảo Luật 

Việc thực hiện đánh giá tác động của Dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các bước sau:

(1) Xác định các vấn đề ưu tiên dựa trên các tiêu chí rõ ràng; 

(2) Xác định các mục tiêu của vấn đề;

(3) Lựa chọn các giải pháp để giải quyết từng vấn đề;   

(4) Xác định  các yếu tố chi phí và lợi ích chính cho từng vấn đề; 

(5) Xác định các dữ liệu phân tích;

(6) Xác định cách thức thu thập dữ liệu và tham vấn về phương pháp đó;

(7) Thu thập, tập hợp dữ liệu và tham vấn ;

(8) Đánh giá, phân tích các dữ liệu đã thu thập được;

(9) Ban soạn thảo dự thảo thống nhất về cách diễn giải kết quả phân tích, thống nhất các giải pháp và kết luận;  

(10) Viết báo cáo đánh giá tác động.  

Việc thực hiện đánh giá tác động của Dự thảo Luật phải đưa ra được các phương án cụ thể cho từng vấn đề mà dự thảo Luật quy định, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của các phương án đó và trình bày kết quả đánh giá để so sánh các phương án với nhau một cách rõ ràng. Trong quá trình đánh giá, nhiều phương án lựa chọn cho một số quy định trong Dự thảo Luật đã được cân nhắc. Các thông tin về tác động tích cực và tác động tiêu cực của các phương án lựa chọn cũng đã được đưa ra thảo luận. Các thông tin đó đặc biệt có ích khi còn có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung của Dự thảo Luật.

Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động của Dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ban soạn thảo đã xác định các vấn đề cần ưu tiên đánh giá theo một phương pháp có hệ thống và đã chọn ra được các vấn đề quan trọng nhất cần phân tích, đánh giá tác động và xác định phương án giải quyết cho từng vấn đề. Mỗi vấn đề sẽ có một giải pháp có tính chất vạch ranh giới - giải pháp giữ nguyên hiện trạng, tức là không thay đổi tình trạng hiện có của vấn đề. Giải pháp giữ nguyên hiện trạng luôn được sử dụng trong Báo cáo đánh giá tác động bởi phân tích tác động phải luôn tính tới các tác động ngoài lề, nghĩa là phải so sánh tác động của tất cả các giải pháp thay đổi với giải pháp giữ nguyên hiện trạng để tìm hiểu rõ hơn tác động bên lề nếu có thay đổi.

Các vấn đề được Ban soạn thảo lựa chọn để đánh giá tác động trong Dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, gồm:  

1. Chế định Hội đồng bầu cử quốc gia và bộ máy giúp việc;
2. Tiêu chuẩn đại biểu và mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu;
3. Ngày tổ chức cuộc bầu cử;
4. Về điều kiện tự ứng cử;
5. Về thời gian chuẩn bị tiến hành bầu cử.
Báo cáo đánh giá tác động của Dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được xây dựng dựa trên các kinh nghiệm quốc tế như: xác định vấn đề, đánh giá hiện trạng, xác định phương án giải quyết vấn đề, thu thập dữ liệu, kiểm nghiệm dữ liệu thông qua lấy ý kiến và phân tích dữ liệu theo một phương pháp rõ ràng. 

Các phương pháp do Ban soạn thảo sử dụng để phân tích là kết hợp cả phương pháp định lượng và định tính, trong đó các phương pháp lượng hóa phải được sử dụng tối đa trong phạm vi thời lượng và nguồn lực cho phép. Tuy nhiên, Ban soạn thảo cũng nhận thức được là một số tác động quan trọng không thể lượng hóa được nhưng phải được mô tả theo phương pháp định tính chính xác nhất có thể và kết luận phải được kèm theo các giả định hợp lý và lô-gic.   

Phương pháp trên gọi là phân tích lợi ích-chi phí mềm vì phương pháp này kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng vào một khung duy nhất để từ đó các lựa chọn được so sánh lần lượt theo một phương thức nhất quán. Kỹ thuật này đòi hỏi người phân tích phải tuân thủ hai tiêu chí đảm bảo chất lượng sau:

- Các giả định đưa ra phải rõ ràng;

- Kết luận không cần dựa trên dữ liệu chuẩn xác nhưng phải có cơ sở hợp lý trên các thông tin có được.
PHẦN II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH TRONG DỰ THẢO LUẬT
1. Vấn đề 1: Về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
1.1. Xác định vấn đề
Hiện nay, để tổ chức bầu cử trong cả nước, vào mỗi kỳ bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức bầu cử trong cả nước. Hội đồng bầu cử có từ mười lăm đến hai mươi mốt người gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các uỷ viên là đại diện Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. 
Hội đồng bầu cử được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, từ việc chuẩn bị danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội; quy định mẫu thẻ cử tri và phiếu bầu cử, tổng kết kết quả bầu cử; tổ chức chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử, công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử …
Tuy nhiên, do tất cả các thành viên của Hội đồng bầu cử hoạt động kiêm nhiệm, không có bộ máy giúp việc chuyên nghiệp nên dẫn đến việc tổ chức bầu cử còn thiếu tính tập trung, thời gian cần thiết để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử kéo dài. 

1.2. Mục tiêu của chính sách

Việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định của Hiến pháp năm 2013 để nhằm các mục tiêu sau đây:

- Dự thảo quy định về Hội đồng bầu cử quốc gia với mục đích hoàn thiện chế độ bầu cử cũng để thực hiện nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, tạo cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình;

- Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia nhằm góp phần bảo đảm tính khách quan trong chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;
- Bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong việc tổ chức các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

1.3. Các phương án để lựa chọn
Phương án 1A. Giữ nguyên như hiện nay, chỉ đổi tên Hội đồng bầu cử thành Hội đồng bầu cử quốc gia trong các quy định tương ứng của Luật. 
Phương án 1B. Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm các thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách. 
Phương án 1C. Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nhưng không làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
Phương án 1D. Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm một số thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách, một số thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nhưng không làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. 
1.4. Đánh giá tác động của các phương án
1.4.1. Tác động của phương án 1A. Giữ nguyên như hiện nay, chỉ thay đổi tên của Hội đồng bầu cử Quốc gia trong Luật để bảo đảm tương thích với quy định của Hiến pháp năm 2013.
Theo phương án giữ nguyên như hiện nay, các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia vẫn hoạt động trên cơ sở kiêm nhiệm, chỉ đến khi Uỷ ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố ngày bầu cử thì Hội đồng bầu cử mới được thành lập. Pháp luật hiện hành cũng không quy định cụ thể về điều kiện để trở thành thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia, do vậy hiện tượng một người vừa có thể tham gia các hoạt động vận động bầu cử, vừa tham gia với vai trò chỉ đạo bầu cử vẫn có thể diễn ra. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của các cuộc bầu cử.
Như vậy, nếu theo phương án này thì cơ quan này sẽ không phát huy được tính bảo đảm chuyên nghiệp và bảo đảm tổ chức nhanh chóng các cuộc bầu cử bổ sung. 

1.4.2. Tác động của phương án 1B. Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm các thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách.
Việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm các thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách là xu hướng chung của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay (chiếm khoảng 70%). 
Với các thành viên hoạt động chuyên trách, Hội đồng bầu cử Quốc gia sẽ được tăng tính chuyên nghiệp, tăng tính khách quan, tính độc lập trong việc tổ chức các hoạt động bầu cử. Đồng thời, việc tổ chức các cuộc bầu cử để tạo điều kiện cho các cử tri thể hiện trực tiếp ý kiến của mình vào các vấn đề quan trọng của quốc gia hoặc địa phương cũng luôn được sẵn sàng. Điều này sẽ làm cho việc mở rộng quyền dân chủ, bảo đảm thực hiện chủ quyền nhân dân được thực hiện theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 2013. 
Tuy nhiên, việc tổ chức Hội đồng bầu cử quốc gia với các thành viên chuyên trách sẽ dẫn tới việc kinh phí tổ chức hoạt động của Hội đồng bầu cử sẽ tăng lên. Ngoài phần kinh phí tổ chức các cuộc bầu cử như hiện nay (khoảng 700 tỷ vào năm 2011), thì cần phải chi phí thêm kinh phí về lương, trụ sở làm việc của Hội đồng bầu cử. Nếu duy trì Hội đồng bầu cử với khoảng 9 người và một cơ quan giúp việc khoảng 30 người (đây là quy mô trung bình và nhỏ của Hội đồng bầu cử chuyên trách và cơ quan giúp việc) thì tổng chi phí để duy trì hoạt động là khoảng 10 tỷ VNĐ/1 năm (xem Phụ lục). 
Trong khi đó, theo kinh nghiệm của pháp luật các nước, dự kiến nếu hoạt động theo mô hình chuyên trách, ngoài thời gian tổ chức các cuộc Tổng tuyển cư định kỳ, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ thực hiện các nhiệm vụ như: tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân, tổ chức các cuộc bỏ phiếu để cử tri bãi nhiệm đại biểu Quốc hội, tổ chức tuyên truyền pháp luật về bầu cử, chuẩn bị các điều kiện cho các cuộc bầu cử tiếp theo, nghiên cứu, cải cách pháp luật về bầu cử. Trong trường hợp Luật cho phép tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong trường hợp bị khuyết thì số lượng đại biểu khuyết mỗi năm (do bị chết hoặc bị bãi nhiệm) là khoảng 1 – 2 trường hợp/ 1 năm. Số lượng này có thể nhiều hơn ở Hội đồng nhân dân các cấp. Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội do cử tri thực hiện từ năm 1945 đến nay mới được thực hiện 1 lần vào năm 1979. Các cuộc trưng cầu ý dân cấp quốc gia từ trước đến nay chưa được tổ chức ở nước ta. Do vậy, một trong những nhiệm vụ thường xuyên nhất của Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ là tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử; tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức công dân trong việc tham gia bầu cử; nghiên cứu cải tiến pháp luật bầu cử, chế độ bầu cử. Trong bối cảnh đó, việc tổ chức Hội đồng bầu cử quốc gia cần phải phù hợp với 
1.4.3. Tác động của phương án 1C. Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nhưng không làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
Theo phương án này, thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia về cơ bản được giữ như phương án 1A, tuy nhiên các thành viên có nhiệm kỳ kéo dài (theo kinh nghiệm của các nước là từ 7 đến 9 năm) và không phải là ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Do vậy, tính khách quan và tính thường trực của Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ được bảo đảm hơn. Tuy nhiên, so với phương án 1B thì tính chuyên nghiệp và mức độ sẵn sàng của Hội đồng bầu cử sẽ ở mức độ không cao bằng.
1.4.4. Tác động của phương án 1D. Thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm một số thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách, một số thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nhưng không làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Đây là phương án có sự kết hợp giữa phương án 1B và phương án 1C. 
Tác động tích cực của phương án này là đảm bảo tính khách quan của hoạt động bầu cử; tăng cường mức độ sẵn sàng để tổ chức các cuộc bầu cử đảm bảo quyền trực tiếp thể hiện ý kiến của người dân đối với các vấn đề của quốc gia; mức chi phí để thực hiện không quá cao như phương án 1B.
Bên cạnh đó, chi phí để thực hiện phương án này về cơ bản là không tăng thêm so với phương án 1B. Phần chi phí tăng thêm sẽ là phần chi phí để duy trì bộ phận chuyên trách và bộ máy giúp việc để theo dõi, phối hợp hoạt động của các thành viên của Hội đồng và thực hiện một số nhiệm vụ như theo dõi để sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử bổ sung, các cuộc trưng cầu ý dân, các cuộc bãi nhiệm do các cử tri thực hiện (nếu có), nghiên cứu cải cách các quy định về pháp luật bầu cử v.v… Bộ phận giúp việc thường trực này có thể được duy trì trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội. Đây là cơ quan giúp việc thường xuyên cho Hội đồng bầu cử trong thời gian vừa qua nên vừa có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, vừa có vị trí phù hợp để kết nối các thành viên của Hội đồng bầu cử ở các cơ quan khác nhau. 

 1.5. Kiến nghị và kết luận

So sánh giữa các phương án, Ban soạn thảo nhận thấy Dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nên quy định theo Phương án 1A. Phương án này sẽ đảm bảo được mục tiêu tăng cường tính khách quan và tính sẵn sàng của Hội đồng bầu cử quốc gia và đồng thời không mất nhiều chi phí thực hiện. 
Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện phương án này, chúng tôi kiến nghị thành lập một bộ phận thường trực phục vụ cho Hội đồng bầu cử Quốc gia tại Văn phòng Quốc hội với nhiệm vụ theo dõi việc thi hành Luật bầu cử, nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật bầu cử, kết nối và duy trì các hoạt động của các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao của Hội đồng bầu cử quốc gia trong thời gian không tổ chức các cuộc tổng tuyển cử. 
2. Vấn đề 2. Về ngày tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

2.1.  Xác định vấn đề 

Kể từ năm 2011, để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bố trí nhân sự của Đảng và để thực hiện mục tiêu tiết kiệm kinh phí tổ chức các cuộc bầu cử, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức vào cùng một ngày. 

Tuy nhiên, việc tổ chức cả hai cuộc bầu cử vào cùng một thời điểm dẫn đến hiện tượng các cử tri không phân biệt được tính chất của các cuộc bầu cử, không phân biệt được giữa bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Bên cạnh đó, do phải bỏ phiếu bầu nhiều đại biểu cùng một lúc (ít nhất là lựa chọn 2 đại biểu Quốc hội và các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã phường) nên các cử tri không có nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên, dẫn đến việc chất lượng lựa chọn các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân chưa đáp ứng yêu cầu. 
2.2. Mục tiêu của chính sách

- Tăng cường sự hiểu biết của người dân về tính chất của các cuộc bầu cử;
- Tăng cường chất lượng các cử tri lựa chọn người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
2.3. Các phương án để lựa chọn
2.3.1. Phương án 2A. Giữ nguyên việc tổ chức hai cuộc bầu cử vào cùng một ngày như hiện nay.
2.3.2. Phương án 2B. Giữ nguyên việc tổ chức hai cuộc bầu cử vào cùng một ngày và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, mở rộng các hoạt động tranh cử của các ứng cử viên. 
2.3.3. Phương án 2C. Tổ chức hai cuộc bầu cử vào hai thời điểm khác nhau.
2.4. Đánh giá tác động của từng phương án

2.4.1 Tác động của phương án 2A. Giữ nguyên như hiện nay.
Việc không có biện pháp tác động vào tình trạng hiện nay sẽ không giải quyết được các hiện tượng đang đặt ra trong kỳ bầu cử vừa qua. Các cử tri sẽ không phân biệt rõ tính chất và vai trò của cơ quan dân cử ở các cấp khác nhau mà mình sẽ bầu ra. Ngoài ra, do thiếu thông tin về các ứng cử viên nên việc “bầu cử mù, bầu cử đại” sẽ làm ảnh hưởng đến tính chính đáng của cơ quan đại diện cũng như ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 
Việc không tác động để giải quyết tình trạng này cũng không phù hợp với mục tiêu mở rộng dân chủ, tăng cường chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử theo chủ trương của Đảng ta tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI và Hiến pháp năm 2013.
2.4.2. Tác động của phương án 2B. Giữ nguyên như hiện nay và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và tăng cường chất lượng các cuộc vận động bầu cử

Theo phương án này, việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vẫn tiếp tục được tổ chức vào cùng một ngày. Tuy nhiên, để nâng cao nhận thức của người dân, cần tăng cường thêm hoạt động tuyên truyền về bầu cử để giúp người dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của các cơ quan đại biểu dân cử ở các cấp chính quyền. 
Bên cạnh đó, để các cử tri có nhiều thông tin hơn về các ứng cử viên, từ đó có thể lựa chọn được các ứng cử viên xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cần tạo điều kiện cho các ứng cử viên có thể tổ chức các hoạt động vận động bầu cử một cách rộng rãi hơn. Theo đó, Dự án Luật cần quy định thêm các hình thức vận động bầu cử khác ngoài hình thức tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri như hiện nay. Các hình thức vận động bầu cử có thể được áp dụng là giới thiệu về các chương trình hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở rộng các điểm cung cấp thông tin thuận tiện để các cử tri có thể tiếp cận với các thông tin về các ứng cử viên, sử dụng các hình thức công nghệ thông tin (internet, viễn thông…) để giới thiệu về các ứng cử viên.
2.4.2. Tác động của phương án 2C. Tổ chức hai cuộc bầu cử vào hai thời điểm khác nhau.

Việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào hai thời điểm khác nhau sẽ góp phần giúp các cử tri tách biệt rõ vị trí, vai trò của Quốc hội với các cơ quan dân cử ở các cấp chính quyền khác. Ngoài ra, với số lượng ứng cử viên ít hơn, số vị trí được bầu ít hơn, các cử tri sẽ hiểu rõ hơn về các ứng cử viên, qua đó họ có thể có những quyết định chuẩn xác hơn để lựa chọn ra người trúng cử.

Tuy nhiên, hạn chế của phương án này là chi phí tổ chức bầu cử sẽ tăng cao. Theo tính toán một cách khái quát dựa trên số liệu của các kỳ bầu cử gần đây thì việc tổ chức chung hai kỳ bầu cử vào cùng một thời điểm tại kỳ bầu cử năm 2011 đã tiết kiệm được khoảng kinh phí khoảng 350 tỷ đồng (số liệu tính vào năm 2011- xem phụ lục). 
Ngoài ra, việc tách biệt thời gian của hai cuộc bầu cử đòi hỏi phải thực hiện giải pháp kỹ thuật là phải kéo dài hoặc rút ngắn nhiệm kỳ của một trong hai dạng cơ quan dân cử (Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân các cấp). Trong khi việc rút ngắn nhiệm kỳ là giải pháp làm tăng chi phí (do tần suất bầu cử tăng lên), thì việc kéo dài nhiệm kỳ lại làm ảnh hưởng đến quyền của người dân trong việc thể hiện ý kiến của mình đối với những người đại diện do mình bầu ra.
2.5. Kết luận và kiến nghị

Qua đánh giá tác động của các phương án được đề xuất có thể nhận thấy Dự thảo Luật nên sử dụng Phương án 2B. Theo đó, việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vẫn được tổ chức trong cùng một ngày. Tuy nhiên, đi kèm theo đó Dự thảo Luật cần phải quy định mở rộng các hình thức vận động bầu cử của các ứng cử viên. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức bầu cử, cần tăng cường các hình thức tuyên truyền về vị trí, vai trò của hệ thống cơ quan dân cử để giúp cử tri hiểu rõ hơn về các cơ quan này.
3. Vấn đề 3. Về quy định cụ thể tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 
3.1.  Xác định vấn đề 
Hiện nay, các tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội đã được quy định tại Điều 3, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định tại Điều 3, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Tuy nhiên, những quy định này vẫn mang tính chất bao quát. 

Việc không quy định cụ thể tiêu chuẩn của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đã làm cho quá trình hiệp thương, xác định các ứng cử viên đại biểu gặp nhiều khó khăn, thậm chí nó nơi còn phát sinh khiếu nại, tố cáo về tư cách người ứng cử. 
Bên cạnh đó, việc những tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thiếu cụ thể còn được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chất lượng của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân chưa được như mong đợi.
3.2. Mục tiêu của chính sách

Sửa đổi quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân để nhằm mục tiêu:
- Thiết lập cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác định các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;
- Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân;
3.3. Các phương án để lựa chọn

33.1. Phương án 3A. Giữ nguyên quy định như hiện nay

3.3.2. Phương án 3B. Quy định cụ thể các tiêu chuẩn của đại biểu  
3.3.2. Phương án 3C. Giữ nguyên quy định như hiện nay nhưng mở rộng khả năng của các cử tri trong việc lựa chọn các ứng cử viên trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
3.4. Đánh giá tác động của từng phương án
33.1. Phương án 3A. Giữ nguyên quy định như hiện nay.

Nếu không tác động tới các quy định hiện hành về tiêu chuẩn của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc xác định những người đủ tiêu chuẩn trở thành ứng cử viên trong các cuộc bầu cử vẫn tiếp tục gặp những khó khăn như hiện nay. Bên cạnh đó, việc không quy định các tiêu chuẩn cụ thể của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ dẫn tới tình trạng ở từng nhiệm kỳ khác nhau có thể tiêu chuẩn để trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là khác nhau theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền trong từng nhiệm kỳ. 
3.3.2. Phương án 3B. Quy định cụ thể các tiêu chuẩn của đại biểu 

Việc quy định cụ thể các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ tạo ra cơ sở thuận lợi cho việc xác định các ứng cử viên trong các vòng hiệp thương, qua đó tuyển chọn được những ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định. Trên cơ sở các ứng cử viên có chất lượng như vậy, các cử tri sẽ bầu chọn được các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có chất lượng hơn.

Tuy nhiên, về mặt chi phí, việc đặt ra các tiêu chuẩn sẽ đòi hỏi phải có các bước thực thi để bảo đảm các tiêu chuẩn đó. Điều này dẫn đến việc chi phí tuân thủ sẽ tăng cao. Khoản chi phí này không chỉ bao gồm chi phí rà soát hồ sơ, đánh giá các tiêu chuẩn mà còn bao gồm cả chi phí xử lý các khiếu nại, tố cáo liên quan đến các quyết định danh sách ứng cử viên.
Ngoài ra, về mặt định tính, việc xác định tiêu chí để giới hạn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân còn đi ngược lại với quyền tự do ứng cử, tự do bầu cử. Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định” (Điều 27). Theo quy định này, các đạo luật không được giới hạn quyền ứng cử và bầu cử của công dân mà chỉ được quy định về thủ tục và điều kiện thực hiện quyền. Việc đặt ra các tiêu chuẩn để giới hạn các đối tượng được trở thành ứng cử viên là trái với nội dung quy định của Hiến pháp. Kinh nghiệm pháp luật ở nhiều nước cũng cho thấy các tiêu chuẩn để thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử chỉ được quy định trong Hiến pháp
3.3.3. Phương án 3C. Giữ nguyên quy định như hiện nay nhưng mở rộng khả năng của các cử tri trong việc lựa chọn các ứng cử viên trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo phương án này, về cơ bản các quy định tiêu chuẩn trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân vẫn chủ yếu mang tính định tính khái quát như hiện nay. Tuy nhiên, để có thể lựa chọn được những người xứng đáng trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, cần tạo điều kiện thuận lợi để các cử tri có thể xét đoán một cách xác đáng năng lực của các ứng cử viên. Việc xét đoán của các cử tri là thước đo chính xác nhất về năng lực của các ứng cử viên để trở thành những người đại diện cho nhân dân. 

Phương án này về cơ bản có những ưu điểm và hạn chế đã được đề cập tại Phương án 3A. Tuy nhiên, với việc mở rộng quyền của các cử tri trong việc tự do bầu cử, lựa chọn người xứng đáng nhất trở thành người trúng cử thì pháp luật đã trao cho chính các cử tri quyền quyết định tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Điều này phù hợp với tinh thần phát huy quyền làm chủ của người dân, thực hiện chủ quyền nhân dân thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
3.5. Kết luận và kiến nghị

Qua so sánh, đánh giá tác động của các phương án nêu trên, Ban soạn thảo nhận thấy Dự án Luật nên quy định theo phương án 3C. Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện có hiệu quả phương án này, ngoài việc sửa đổi các quy định tương ứng của Luật, cần có các phương án tăng cường giáo dục, hướng dẫn đối với các cử tri để các cử tri có ý thức hơn nữa trong việc theo dõi, quyết định người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội dồng nhân dân đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 
4. Vấn đề 4. Về quy định điều kiện đối với người tự ứng cử
4.1.  Xác định vấn đề 
Pháp luật hiện hành không đặt ra các giới hạn đối với người tự ứng cử. Điều này dẫn đến một thực trạng là có không ít người tự nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhưng không xuất phát từ mục đích thực sự mong muốn trở thành người đại diện của nhân dân. Điều này thể hiện sự thiếu nghiêm túc trong công tác bầu cử. 
Ngoài ra, do không có sự ràng buộc trong việc nộp đơn tự ứng cử nên sự quyết tâm theo đuổi để trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân không cao. Điều này làm cho tỷ lệ giữa người nộp đơn tự ứng cử và số người tự ứng cử trúng cử là khá chênh lệch dẫn đến sự nghi ngại của công chúng đối với việc tự ứng cử.
4.2. Mục tiêu của chính sách

Việc xác định các điều kiện ràng buộc đối với người tự ứng cử nhằm mục tiêu tạo ra những cơ sở để xác định các ứng cử viên tự ứng cử thực sự có mong muốn trở thành người đại biểu nhân dân.
Tuy nhiên, cần lưu ý trong việc xác định các phương án chính sách để giải quyết vấn đề này, Ban soạn thảo không đặt ra phương án hạn chế người tự ứng cử bằng các tiêu chuẩn như đã được đề cập tại Vấn đề 3. Các tiêu chuẩn đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được đề cập ở Vấn đề 3 được áp dụng chung đối với người tự ứng cử cũng như người được đề cử trở thành ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 
4.3. Các phương án để lựa chọn

4.3.1. Phương án 4A. Giữ nguyên như quy định hiện hành. 
4.3.2. Phương án 4B. Quy định điều kiện ràng buộc có liên quan đến tài chính
4.3.3. Phương án 4C. Quy định điều kiện ràng buộc có liên quan đến việc xác định sự ủng hộ của cử tri đối với ứng cử viên
4.4. Đánh giá tác động của từng phương án
4.4.1. Phương án 4A. Giữ nguyên như quy định hiện hành.
Việc giữ nguyên như quy định hiện hành sẽ tiếp tục đặt các cơ quan quản lý bầu cử ở các cấp cũng như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào việc phải tiếp nhận nhiều hồ sơ tự ứng cử không xuất phát từ mong muốn thực sự trở thành người đại biểu của nhân dân. Theo số liệu thống kê trong các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội thì số lượng người tự ứng cử trong kỳ bầu cử khoá XII là 223 người, số lượng người tự ứng cử đại biểu Quốc hội trong kỳ bầu cử khoá XIII là 81 người. Trong số đó có những người đang là sinh viên, làm nghề tự do. Sau các vòng hiệp thương, số người tự ứng cử chính thức trở thành ứng cử viên là khá ít ỏi (nhiệm kỳ khoá XII là 30 người chiếm tỷ lệ 13%, nhiệm kỳ khoá XIII là 15 người chiếm tỷ lệ 18,5%). 
Việc phải tiếp nhận và xử lý các hồ sơ không xuất phát từ mong muốn thực sự làm tăng chi phí thực hiện của các cơ quan nhà nước trong việc tiến hành các thủ tục tiếp nhận và xem xét hồ sơ. Đối với chi phí của xã hội, việc làm hồ sơ tự ứng cử một cách rộng rãi cũng yêu cầu một lượng chi phí lớn của những người có mong muốn nộp đơn. Ngoài ra, như đã đề cập ở trên, tác động mang tính định tính của phương án này là làm giảm lòng tin của người dân vào hoạt động tự ứng cử do tín nhiệm của cử tri đối với những người tự ứng cử không cao nên bị loại bỏ trong quá trình xem xét, hiệp thương là khá lớn.  

4.4.2. Phương án 4B. Quy định điều kiện ràng buộc có liên quan đến tài chính

Theo phương án này, để có thể nộp đơn tự ứng cử, người nộp đơn phải ký quỹ một lượng tài sản nhất định để thể hiện mong muốn thực sự trở thành người đại biểu nhân dân. Đây là giải pháp đã được thực hiện trong bầu cử đại biểu nhân dân ở một số nước trên thế giới nhằm chứng tỏ sự nghiêm túc trong việc ứng cử cũng như khả năng có thể tiến hành các hoạt động tranh cử của ứng cử viên.
Tuy nhiên, ở nước ta, việc thực hiện phương án này có những tác động tiêu cực như sau:

- Hạn chế quyền được ứng cử của những người có khả năng thực sự trở thành đại biểu nhân dân nhưng không có đủ năng lực về mặt tài chính;

- Mục tiêu chứng tỏ khả năng tiến hành các hoạt động tranh cử của ứng cử viên là không có ý nghĩa bởi ở nước ta các hoạt động vận động bầu cử do các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành.

- Chi phí và việc quản lý để quản lý các khoản kinh phí ký quỹ của người tự ứng cử là khá phức tạp. 
4.4.3. Phương án 4C. Quy định điều kiện ràng buộc có liên quan đến việc xác định sự ủng hộ của cử tri đối với ứng cử viên

Theo phương án này, để nộp đơn tự ứng cử, người tự ứng cử phải nhận được sự ủng hộ nhất định của các cử tri nơi mình ứng cử. Đây cũng là giải pháp được pháp luật nhiều nước trên thế giới áp dụng. Hình thức thể hiện sự ủng hộ của các cử tri đối với ứng cử viên thường là thông qua phương pháp thể hiện qua chữ ký. Mục đích của phương án này là cho thấy ứng cử viên nhận được sự ủng hộ của công chúng, có khả năng trở thành người đại biểu của nhân dân. 
Tích tích cực của phương án này thể hiện ở các điểm cụ thể như sau:

- Đạt được mục tiêu hạn chế những người tự ứng cử thiếu nghiêm túc trong quá trình nộp hồ sơ tự ứng cử;

- Trao quyền cho chính người dân trong việc lựa chọn các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, thể hiện tính dân chủ trong việc tổ chức các cuộc bầu cử ở nước ta;

- Tập dượt cho chính các ứng cử viên trong quá trình thuyết phục cử tri về khả năng trở thành người đại biểu nhân dân.

Tuy nhiên, giải pháp này cũng có những hạn chế nhất định. Trước hết, về mặt chi phí, mặc dù không mất nhiều chi phí của Nhà nước trong việc tiếp nhận và xem xét các hồ sơ nhưng cần phải có chi phí để tiến hành xác nhận các chữ ký của cử tri. Hiện nay ở nước ta mặc dù đã có quy định nhưng thủ tục xác nhận chữ ký còn chưa đầy đủ, cần phải tiếp tục được hoàn thiện. Trong khi đó, hệ thống chữ ký số hoặc các công ty chuyên tổ chức dịch vụ xác nhận chữ ký (như được công nhận ở một số nước trong đó có Thuỵ Sỹ) chưa được phổ biến hoặc thừa nhận.
Bên cạnh đó, mặc dù đây là phương án giảm gánh nặng chi phí cho Nhà nước nhưng lại tạo ra gánh nặng chi phí cho người tự ứng cử. Việc vận động, thu thập chữ ký sẽ gây mất thời gian và kinh phí cho những người thực sự mong muốn trở thành ứng cử viên trong các cuộc bầu cử người đại biểu nhân dân. 
4.5. Kết luận và kiến nghị

Qua phân tích các phương án nêu trên có thể thấy rằng cần phải có giải pháp để giải quyết vấn đề thiếu nghiêm túc trong việc nộp hồ sơ tự ứng cử. Phương án có tính khả thi nhất trong bối cảnh ở nước ta hiện nay là Phương án 4A. Tuy nhiên, đi kèm với giải pháp này, pháp luật nước ta cần phải tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện hơn về việc nghiên cứu, hướng dẫn chặt chẽ quy định trong quá trình thực hiện việc kê khai hồ sơ ứng cử, nhất là đối với những người tự ứng cử không có sự đảm bảo bởi không có cơ quan, tổ chức nào giới thiệu.
5. Vấn đề 5. Về quy định kéo dài thời gian chuẩn bị tiến hành bầu cử
5.1.  Xác định vấn đề 
Theo quy định hiện hành, chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban thường vụ Quốc hội phải thành lập Hội đồng bầu cử và tiến hành các hoạt động cần thiết để chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khoảng thời gian này là là chưa đủ để bảo đảm việc tiến hành các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử, đặc biệt là đối với các hoạt động liên quan đến hiệp thương và vận động bầu cử. Chính vì thời gian hạn chế nên trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, một số địa phương đã không tổ chức đủ số cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên tiến hành vận động bầu cử. Điều này đã làm ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thông tin về các ứng cử viên của các cử tri và ảnh hưởng chung đến chất lượng của cuộc bầu cử. 
5.2. Mục tiêu của chính sách

Việc kéo dài thời gian chuẩn bị tiến hành bầu cử nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được hiệu quả và chất lượng hơn. 
5.3. Các phương án để lựa chọn

5.3.1. Phương án 5A. Giữ nguyên quy định hiện hành. Theo đó, thời gian để bắt đầu các công tác chuẩn bị cho hoạt động bầu cử được tiến hành chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử. 
5.3.2. Phương án 5B. Kéo dài thời gian chuẩn bị tiến hành bầu cử. Theo phương án này, khoảng thời gian 105 ngày được kéo dài hơn nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện các hoạt động hiệp thương, vận động bầu cử được tổ chức một cách chu đáo và có chất lượng hơn. 
5.4. Đánh giá tác động của từng phương án
5.3.1. Phương án 5A. Giữ nguyên quy định hiện hành.

Việc giữ nguyên khoảng thời gian chuẩn bị tiến hành bầu cử như hiện nay sẽ tiếp tục yêu cầu việc tiến hành các hoạt động bầu cử phải tiến hành trong khoảng thời gian ngắn. Ưu điểm của phương án này là không tạo ra thêm chi phí cho việc thực hiện. Tuy nhiên, thách thức lớn đặt ra là với xu hướng người ứng cử ngày càng nhiều lên và việc kết hợp bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào cùng một ngày sẽ dẫn đến yêu cầu cần có nhiều thời gian hơn để tiến hành các hoạt động hiệp thương, xác định danh sách cử tri, tiến hành các hoạt động vận động bầu cử. 
5.3.2. Phương án 5B. Kéo dài thời gian chuẩn bị tiến hành bầu cử

Việc kéo dài thời gian chuẩn bị tiến hành bầu cử sẽ góp phần tạo điều kiện để việc tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử được tiến hành một cách chu đáo và chất lượng hơn. Tuy nhiên, kinh phí để thực hiện phương án này là khá lớn. Theo số liệu tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân năm 2011 thì mỗi ngày trong khoảng thời gian tiến hành bầu cử sẽ tiêu tốn khoảng chi phí là khoảng 6 tỷ đồng (Xem phụ lục). 
Bên cạnh đó, việc kéo dài thời gian chuẩn bị tiến hành bầu cử chỉ là một trong những điều kiện để đảm bảo chất lượng của hoạt động hiệp thương và vận động bầu cử. Nếu không có các giải pháp nâng cao chất lượng của công tác hiệp thương và vận động bầu cử thì việc kéo dài thời gian chuẩn bị tiến hành bầu cử sẽ là giải pháp làm tăng cao chi phí mà chưa chắc chắn đạt được mục tiêu của chính sách đề ra.
5.5. Kết luận và kiến nghị

Qua phân tích các phương án được đề xuất, chúng tôi cho rằng Dự án Luật nên áp dụng phương án 5B. Theo đó, không nên kéo dài thời gian chuẩn bị tiến hành bầu cử. Thay vào đó, cần có các giải pháp để nâng cao chất lượng của hoạt động hiệp thương, tổ chức vận động bầu cử theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, tính sẵn sàng của Hội đồng bầu cử quốc gia như đã được báo cáo phân tích tại Vấn đề 1. 
II. QUÁ TRÌNH THAM VẤN 

Việc đánh giá tác động được tiến hành trước và trong quá trình soạn thảo Dự thảo Luật. Trong quá trình đánh giá tác động, theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ban soạn thảo dự án Luật đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tổng kết việc thực hiện các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tiến hành tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học. Trong quá trình nghiên cứu, Ban soạn thảo cũng đã nghiên cứu, tham khảo các thông tin, sử dụng kết quả báo cáo tổng kết của các cơ quan, tham khảo kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học và tham khảo kinh nghiệm, thực tiễn quốc tế về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu cơ quan dân cử của chính quyền đại phương ở các nước.
III. KẾT LUẬN CHUNG  

Kết quả của việc đánh giá tác động quy phạm được phân tích và trình bày theo phương án được lựa chọn quy định trong dự thảo Luật, nhưng điều này không có nghĩa là các vấn đề được đánh giá trên không có mối liên hệ với nhau. Trên thực tế, lợi ích của các phương án đều dựa trên giả thiết rằng đã lựa chọn phương án tốt nhất cho các vấn đề khác nhau. Sự cải cách của mỗi vấn đề đều có tác dụng làm tăng cường lợi ích của các vấn đề khác. Dự thảo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân khắc phục được những hạn chế, bất cập của các quy định hiện nay sau khi được ban hành sẽ có tác động tích cực tạo ra sự thống nhất, hoàn thiện và đồng bộ trong việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

BAN SOẠN THẢO DỰ ÁN    

LUẬT BẦU CỬ ĐBQH, ĐB HĐND
PHỤ LỤC
I. Chi phí của Phương án 1B

1.1. Số lượng thành viên

- Thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia dự kiến: 9 người

- Số lượng cán bộ, công chức văn phòng giúp việc dự kiến là: 30 người (quy mô trung bình của 1 vụ thuộc VPQH)

1.2. Lương trung bình năm 

- Lương trung bình tháng: 6.000.000 / 1 tháng (số liệu 2012)


- Lương trung bình năm: 72.000.000 VNĐ (6.000.000/1 tháng). 
- Tổng chi phí lương: 39 người x 72.000.000 = 2.808.000.000 VNĐ

1.3. Chi phí văn phòng làm việc
- Dự kiến diện tích văn phòng làm việc

	Chức danh
	Tiêu chuẩn
	Số lượng
	Diện tích

	Chủ tịch Hội đồng
	40
	1
	40

	Các thành viên Hội đồng
	35
	8
	280

	Tổng thư ký
	30
	1
	30

	Vụ trưởng
	20
	3
	6

	Phó vụ trưởng
	12
	6
	72

	Trưởng phòng
	10
	6
	60

	Cán bộ, chuyên viên
	8
	14
	112

	
	
	Tổng
	654


(Nguồn dự toán: Quyết định số 147/199/TTg về tiêu chuẩn, định mức  sử dụng trụ sở làm việc)
- Giá thuê văn phòng hiện nay: 924,000 VNĐ (giá năm 2013)

- Chi phí thuê văn phòng/năm: 654m2 x 924.000 VNĐ x 12 tháng= 7.251.552.000 VNĐ/ 1 năm

1.4. Chi phí trang thiết bị làm việc

- Chi phí thiết bị làm việc cho một chuyên viên: 18.000.000 VNĐ/1 năm (tham khảo RIA của Luật tiếp cận thông tin)

- Tổng chi phí thuê thiết bị làm việc: 18.000.000 VNĐ x 39 = 702.000.000 VNĐ

Tổng chi phí duy trì 1 năm là: 10.761.552.000 VNĐ
II. Chi phí của Phương án 2C
(Đơn vị: tỷ đồng)

	Chi phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI
	230

	Chi phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII
	350

	Mức độ tăng chi phí sau mỗi khoá bầu cử
	152%

	Dự tính chi phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII nếu tổ chức riêng
	532

	Tổng chi phí dự kiến tổ chức riêng hai cuộc bầu cử
	1.064

	Thực tế dự toán chi bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND chung 2011
	700

	Mức tiết kiệm của việc tổ chức chung 2 cuộc bầu cử
	364


III. Chi phí của Phương án 5B
	Chi phí bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2011
	700 tỷ đồng

	Số ngày chuẩn bị tiến hành bầu cử
	105 ngày

	Số ngày xác định kết quả bầu cử
	10 ngày

	Tổng số ngày trong khoảng thời gian tiến hành bầu cử
	115 ngày

	Chi phí trung bình đối với mỗi ngày trong thời gian tiến hành bầu cử
	6 tỷ đồng
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